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	UỶ BAN NHÂN DÂN  TỈNH ĐIỆN BIÊN

Số:          /KH-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Điện Biên, ngày        tháng 10 năm 2020


KẾ HOẠCH 
Xây dựng, thẩm định và ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt” tỉnh Điện Biên

Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật; Thông tư số 30/2011/TT-BKHCN ngày 15/11/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bãi bỏ quy định Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN, ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và công nghệ hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Thông tư số 240/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập;

Căn cứ Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;Công văn số 790/BYT-MT ngày 20/02/2019 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Thông tư 41/2018/TT-BYT,
UBND tỉnh Điện Biên xây dựng Kế hoạch “Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt” tỉnh Điện Biên như sau:
I. NỘI DUNG
1. Loại tài liệu: Quy chuẩn địa phương.
2. Nội dung: Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tỉnh Điện Biên, bao gồm:

2.1. Xây dựng “Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt” của tỉnh Điện Biên.
2.2. Thu thập số liệu, báo cáo tổng hợp thực trạng các chỉ tiêu xét nghiệm chất lượng các nguồn nước trên địa bàn tỉnh.
2.3. Tổ chức Hội thảo về “Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt” của tỉnh Điện Biên lấy ý kiến tham gia đóng góp của các sở, ban ngành và ý kiến công khai trên các trang báo điện tử, tạp chí...

2.4. Chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo Quy chuẩn của tỉnh. Chuyển hồ sơ dự thảo Quy chuẩn đến Bộ, cơ quan ngang Bộ xem xét cho ý kiến.

2.5. Ban hành  “Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt” của tỉnh Điện Biên.
II. THỜI GIAN THỰC HIỆN
Từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2021.
III. TRÌNH TỰ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN (Phụ lục đính kèm)
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Y tế

Giao cho Sở Y tế chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Y tế tại Văn bản số 790/BYT-MT, cụ thể: 

- Tham mưu cho UBND tỉnh ra Quyết định thành lập Ban soạn thảo “Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt” tỉnh Điện Biên.
- Lập dự án chi tiết xây dựng “Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt” tỉnh Điện Biên xin ý kiến các Sở, ngành liên quan và trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.
- Phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan thu thập, hồi cứu số liệu chất lượng các nguồn nước (kết quả xét nghiệm các nguồn nước) sử dụng cung cấp sinh hoạt trên địa bàn tỉnh trong 5 năm (từ 2016 - 2020).
 - Tổng hợp báo cáo về các chỉ tiêu xét nghiệm đánh giá chất lượng các nguồn nước trên địa bàn tỉnh và các chỉ tiêu thu thập liên quan trong 5 năm (từ 2016 - 2020). Trên cơ sở đó xây dựng dự thảo “Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt” của tỉnh Điện Biên.
- Kiểm tra và lấy mẫu nước xét nghiệm để đánh giá chất lượng các loại nguồn nước theo từng khu vực trên địa bàn tỉnh để có số liệu tổng quát về thực trạng chất lượng nước sinh hoạt.
- Tổ chức các buổi hội thảo xin ý kiến các sở, ngành, đơn vị, chuyên gia lĩnh vực liên quan về “Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”. Xin ý kiến Bộ Y tế, các Viện chuyên ngành có liên quan lĩnh vực này góp ý cho Quy chuẩn địa phương.
- Trình thẩm định dự thảo Quy chuẩn địa phương tại Bộ Y tế, chỉnh sửa sau các ý kiến góp. Hoàn thiện “Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt” của tỉnh Điện Biên và trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt.
2. Sở Khoa học và Công nghệ
- Phối hợp với Sở Y tế thực hiện các thủ tục xây dựng “Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.

- Chịu trách nhiệm các vấn đề liên quan đến quy định về quy chuẩn và kỹ thuật trong quá trình xây dựng văn bản.
- Cử thành viên tham gia Ban soạn thảo “Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.
3. Sở Tư pháp
- Phối hợp với Sở Y tế để xây dựng “Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”. 

- Chịu trách nhiệm các vấn đề liên quan đến quy định về văn bản quy phạm pháp luật trong quá trình xây dựng văn bản.

- Cử thành viên tham gia Ban soạn thảo “Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.
4. Các Sở: Tài nguyên - Môi trường; Xây dựng; Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Công thương
- Phối hợp với Sở Y tế để xây dựng “Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”. 

- Cử thành viên tham gia Ban soạn thảo “Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.
5. Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính
- Bố trí kinh phí để triển khai các hoạt động xây dựng “Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.
- Cử thành viên tham gia Ban soạn thảo “Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.
6. Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh,  Báo Điện Biên Phủ
Phối hợp với Sở Y tế phổ biến rộng rãi để các cơ quan, tổ chức và cá nhân góp ý vào dự thảo “Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt” của tỉnh Điện Biên. 
7. UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Chỉ đạo các đơn vị liên quan Trung tâm Y tế, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND các xã, phường, thị trấn tham gia phối hợp điều tra, tổng hợp số liệu về chất lượng các nguồn nước trên địa bàn mình quản lý.

- Tham gia góp ý dự thảo “Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.
8. Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên
- Phối hợp với Sở Y tế điều tra, tổng hợp số liệu về chất lượng các nguồn nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Công ty quản lý.

- Tham gia góp ý dự thảo “Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt”.
VI. Kinh phí

- Tổng kinh phí dự kiến: 603.172.000 đồng. 
- Dự toán chi tiết kinh phí thực hiện (Phụ lục kèm theo).

Trên đây là Kế hoạch Xây dựng, thẩm định và ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt” tỉnh Điện Biên, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.
	Nơi nhận:

- Cục QLMTYT;

- Các Sở: Y tế, Tư pháp; Khoa học-Công nghệ; Tài chính; Kế hoạch-Đầu tư; Nông nghiệp&PTNT; Tài nguyên và Môi trường; Công thương, Xây dựng;
- Báo Điện Biên Phủ;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- CTCP cấp nước Điện Biên;
- Lưu: VT, KGVX.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

Xây dựng, thẩm định và ban hành  “Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt” của tỉnh Điện Biên 
(Kèm theo Kế hoạch số: ........./KH-UBND ngày......./10/2020)
	TT
	Nội dung công việc
	Thời gian
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp

	Bước 1
	Thành lập Ban soạn thảo QCKTĐP
	Tháng 10/2020
	Sở Y tế

tham mưu
	

	Bước 2
	Đăng ký thời gian ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	Tháng 10/2020
	Sở Y tế, 
Sở Tư pháp
	Ban
 soạn thảo

	Bước 3
	Chuẩn bị việc biên soạn dự thảo:

- Xây dựng kế hoạch hồi cứu, khảo sát, đánh giá chất lượng các nguồn nước;

- Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm các nguồn nước.

- Tổng hợp báo cáo các chỉ tiêu xét nghiệm các nguồn nước trên địa bàn tỉnh.
- Các công việc liên quan khác.
	Tháng 10/2020
 đến tháng 01/2021
	Sở Y tế
	Ban 
soạn thảo

	Bước 4
	Biên soạn dự thảo:

- Biên soạn dự thảo, viết thuyết minh cho dự thảo.
- Tổ chức các hội thảo, xin ý kiến của các chuyên gia từ các đơn vị có liên quan.

- Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa dự thảo và trình UBND tỉnh.
	Tháng
 02 - 3/2021
	Sở Y tế
	Ban 
soạn thảo

	Bước 5
	UBND tỉnh xem xét và gửi dự thảo QCKTĐP đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan để lấy ý kiến. Thông báo  để các cơ quan, tổ chức và cá nhân góp ý vào dự thảo.
	Tháng 4/2021
	Sở Y tế
	Ban soạn thảo, Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh,  Báo Điện Biên Phủ 

	Bước 6 
	Nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến, chỉnh sửa dự thảo xây dựng thuyết minh và hoàn chỉnh Hồ sơ dự thảo lần 2 trình UBND tỉnh.
	Tháng 4/2021
	Sở Y tế
	Ban 
soạn thảo

	Bước 7
	UBND tỉnh chuyển hồ sơ đến Bộ Y tế, cơ quan ngang Bộ để xem xét, cho ý kiến.
	Tháng 5/2020
	UBND tỉnh
	Sở Y tế, 

Ban soạn thảo

	Bước 8
	Xem xét cho ý kiến về việc ban hành quy chuẩn địa phương 
	Tháng
 5-6/2021
	Bộ Y tế, 
cơ quan ngang bộ
	

	Bước 9
	Bộ, cơ quan ngang Bộ có ý kiến đồng ý với việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương, UBND tỉnh quyết định ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương 
	Tháng 6/2021
	UBND tỉnh
	Sở Y tế,

 Ban
 soạn thảo



